
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 06 (09/10/2023 - 13/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN
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SÁNG

1 HĐTN Nghe nói chuyện về phòng tránh xâm hại thân thể Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn – tiết 1 Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Giai điệu hòa ca - tiết 2 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Thông tin trên trang web (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Mĩ thuật Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau - tiết 2 Vũ Thị Lan
2 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên phải - tiết 4 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Quả ngọt cuối mùa Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU

1 Tiếng Việt Sinh hoạt CLB đọc sách CĐ: Mảnh ghép yêu thương Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng. Trung du và miền núi 
Bắc Bộ - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Gió, bão -tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 3 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Luyện tập về động từ Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Nhận diện tình huống có nguy cơ bị xâm hại;  Chia sẻ về cách
 ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể. Nguyễn Thị Xuân Yến
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1 Tiếng Việt Lập dàn ý cho bài văn thuật lại sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Thân thương xứ Vàm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên phải - tiết 5 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU

1 Khoa học Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến

3 Stem

SÁ
U

 (1
3/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Tính từ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Biện pháp phòng tránh bị xâm hại thân thể Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 06 (09/10/2023 - 13/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN
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1 HĐTN Nghe nói chuyện về phòng tránh xâm hại thân thể Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Giai điệu hòa ca - tiết 2 Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Quả ngọt cuối mùa Vương Thị Xuân Phương
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4 Tiếng Việt Sinh hoạt CLB đọc sách CĐ: Mảnh ghép yêu thương Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU

1 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng – tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

2 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng. Trung du và miền núi 
Bắc Bộ - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

3 Đạo đức Em cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn – tiết 1 Nguyễn Văn Phước
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1 GDTC Đi đều vòng bên phải - tiết 4 Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vẽ hình nối tiếp nhau (tiết1) Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập về động từ Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem Vương Thị Xuân Phương
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1 Toán Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Gió, bão -tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 3 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Lập dàn ý cho bài văn thuật lại sự việc Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Thông tin trên trang web (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Việt Thân thương xứ Vàm Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Tính từ Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Đi đều vòng bên phải - tiết 5 Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí – tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN Nhận diện tình huống có nguy cơ bị xâm hại;  Chia sẻ về cách
 ứng phó trước nguy cơ bị xâm hại thân thể. Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

4 Lịch sử + Địa lí Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Biện pháp phòng tránh bị xâm hại thân thể Vương Thị Xuân Phương




